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BÁO CÁO
Công tác bảo vệ môi trường năm …

[bookmark: bookmark3141][bookmark: bookmark3142][bookmark: bookmark3139][bookmark: bookmark3140][bookmark: _GoBack]I. THÔNG TIN CHUNG
[bookmark: bookmark3143]- Tên chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp: …
[bookmark: bookmark3144]- Địa chỉ, số điện thoại: …
[bookmark: bookmark3145]- Người đại diện: …
[bookmark: bookmark3146]- Ngành nghề đầu tư trong từng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung /cụm công nghiệp:
[bookmark: bookmark3147]- Giấy đăng ký kinh doanh …
[bookmark: bookmark3148]- Giấy phép môi trường số: …
[bookmark: bookmark3149]II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ TẠI KHU SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP TRUNG HOẶC CỤM CÔNG NGHIỆP.

[bookmark: bookmark3151][bookmark: bookmark3152][bookmark: bookmark3150]Bảng 01a. Danh sách các cơ sở hoạt động trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung
a) Tóm tắt tình hình hoạt động chung trong khu công nghiệp:
	TT
	Tên KCN đang hoạt động
	Địa chỉ
	Diện tích (ha)
	Tên chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng
	Số lượng cơ sở đang hoạt động trong KCN
	Tỷ lệ lấp đầy
(%)
	Hệ thống thu gom nước mưa (có/không)
	Xử lý nước thải (m3/ngđ)
	Tổng lượng CTR phát sinh
	Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
	Tỷ lệ cây xanh

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng lượng nước thải phát sinh thực tế (m3/ngày
đêm)
	Công suất thiết kế của
HTXLNT (m3/ngày đêm)
	Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (ghi rõ thông số)
	Sinh hoạt (tấn/ năm)
	Công nghiệp thông thường (kg/năm)
	Nguy hại (kg/năm)
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	
	KCN A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b) Chi tiết danh sách các cơ sở hoạt động trong khu công nghiệp:
	TT
	Tên cơ sở hoạt động trong khu công nghiệp
	Số quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, xác nhận bảo vệ MT; Giấy phép môi trường (nếu có)
	Loại hình sản xuất chính/ quy mô công suất
	Nước thải
	Khí thải
	Tổng lượng CTR phát sinh
	Tỷ lệ cây xanh

	
	
	
	
	Tổng lượng nước thải phát sinh thực tế (m3/ngày
đêm)
	Đấu nối vào HTXLNT
	Tách đấu nối (ghi rõ hệ thống quan trắc tự động, nếu có)
	Lượng khí thải phát sinh (m3/giờ)
	Quan trắc khí thải tự động, liên tục (ghi rõ thông số)
	Sinh hoạt (tấn/năm)
	Công nghiệp thông thường (kg/năm)
	Nguy hại (kg/năm)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Cơ sở 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cơ sở 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: bookmark3155][bookmark: bookmark3153][bookmark: bookmark3156][bookmark: bookmark3154]III. TÌNH HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
[bookmark: bookmark3157]1. Kết quả đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung (tính đến thời điểm báo cáo): …
[bookmark: bookmark3161]2. Vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp: …
[bookmark: bookmark3170]3. Kết quả quan trắc nước thải
[bookmark: bookmark3204][bookmark: bookmark3205][bookmark: bookmark3202][bookmark: bookmark3203]IV. CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
1. Việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường
[bookmark: bookmark3206]2. Báo cáo việc thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường, tập trung làm rõ các nội dung chính như sau:
+ Các giải pháp phòng ngừa sự cố môi trường tại khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp.
+ Việc ứng phó và khắc phục sự cố môi trường xảy ra tại khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp.
3. Tổng diện tích cây xanh trong khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp: Tỷ lệ diện tích cây xanh.
[bookmark: bookmark3209][bookmark: bookmark3210][bookmark: bookmark3208][bookmark: bookmark3207]V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[bookmark: bookmark3211]1. Nhận xét chung về chất lượng môi trường tại khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp.
[bookmark: bookmark3212]2. Nhận xét và đánh giá chung về sự tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường, công tác xử lý chất thải và quan trắc môi trường của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp và các cơ sở trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp.
[bookmark: bookmark3213]3. Các kiến nghị, đề xuất (nếu có).
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